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1 3165 HUI003909 VY THỊ HÒA 29/04/1997 Nữ 272570503 2 01 TO 1.25 VA 2 NK1 7 M00 17.25 3.33 20.5

2 3183 HUI011797 LƯƠNG THỊ MỸ TIÊN 12/03/1998 Nữ 272743923 1 TO 2.75 VA 3.25 NK1 6 M00 18 2 20

3 3030 HUI010078 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 26/06/1997 Nam 272611948 2 TO 5.25 LI 6.2 HO 4.4 A00 15.85 0.5 16.25

4 3000 HUI004121 NGÔ HẢI HỒ 01/09/1998 Nam 272573699 2NT TO 5.75 LI 5 N1 3.95 A01 14.7 1 15.75

5 3011 HUI007435 TRƯƠNG MINH NGỌC 12/02/1997 Nữ 272535191 2 TO 5.75 LI 6.6 N1 2.35 A01 14.7 0.5 15.25

6 3130 HUI007580 NGUYỄN ĐOÀN NHƯ NGUYỆT 04/09/1998 Nữ 272794505 2 TO 5 LI 5.6 N1 4.08 A01 14.68 0.5 15.25

7 3003 HUI013242 LÊ VĂN TUẤN 23/01/1998 Nam 272760774 2 TO 4.25 LI 6 HO 4.4 A00 14.65 0.5 15.25

8 3128 HUI004735 BÙI HOÀNG QUỲNH HƯƠNG 06/11/1998 Nữ 272661841 2 TO 4.25 LI 6.6 N1 3.33 A01 14.18 0.5 14.75

9 3090 HUI013025 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 01/05/1992 Nam 272388869 2 TO 5.5 LI 4.2 HO 4.6 A00 14.3 0.5 14.75

10 3213 HUI000309 NGUYỄN HUY MINH ANH 11/11/1998 Nữ 272668224 2NT TO 4.75 LI 4.8 HO 3.6 A00 13.15 1 14.25

11 3146 HUI004892 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 26/10/1997 Nữ 272727789 1 TO 4 LI 5.2 HO 3.6 A00 12.8 1.5 14.25

12 HUI009397 LÊ THỊ QUYÊN 07/03/1998 Nữ 272661647 2 TO 5.75 LI 4.6 N1 3.25 A01 13.6 0.5 14

13 3106 HUI010832 TRẦN THẮNG 21/09/1997 Nam 272671614 2 TO 5.5 LI 5.2 N1 2.88 A01 13.58 0.5 14

14 3092 HUI001239 HOÀNG THỊ HỒNG CÚC 25/04/1991 Nữ 272004326 1 TO 2.75 LI 5.8 HO 3.6 A00 12.15 1.5 13.75

15 QSK001324 NGUYỄN THỊ TUYẾT ĐÀO 12/08/1998 Nữ 281229527 2 TO 5 LI 5.4 N1 2.73 A01 13.13 0.5 13.75

16 3211 HUI003431 NGUYỄN THỊ HIỀN 06/02/1998 Nữ 272524613 1 TO 4.5 LI 3.2 HO 4.6 A00 12.3 1.5 13.75

17 HUI012130 ĐOÀN THỊ THU TRANG 22/01/1998 Nữ 272617812 2NT TO 3.25 LI 4.6 HO 5 A00 12.85 1 13.75

18 3142 HUI006169 TỐNG THỊ KIM LỢI 30/04/1993 Nữ 272221240 2NT TO 3 LI 4.8 HO 4.8 A00 12.6 1 13.5

19 HUI004030 NGUYỄN MINH HOÀNG 21/08/1997 Nam 272554310 1 TO 4.25 LI 3.8 HO 3 A00 11.05 1.5 12.5

20 3035 HUI007058 NGUYỄN HÀ KIM NGÂN 10/06/1998 Nữ 272661920 2 TO 3.75 LI 5 N1 2.88 A01 11.63 0.5 12.25

21 3075 HUI004213 NGUYỄN THỊ THANH HUÊ 09/05/1995 Nữ 272373118 1 TO 3 LI 3.4 HO 4.2 A00 10.6 1.5 12

22 3120 HUI010231 LÊ THỊ PHƯƠNG THANH 28/02/1998 Nữ 272691281 2 TO 3.75 LI 5.4 N1 2.38 A01 11.53 0.5 12

23 3060 HUI001297 MAI MẠNH CƯỜNG 25/04/1995 Nam 272538846 2 TO 3 LI 3.6 HO 3.2 A00 9.8 0.5 10.25

24 3191 HUI003197 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 09/04/1998 Nữ 272675272 1 TO 2 LI 4.2 N1 2.38 A01 8.58 1.5 10

25 HUI007107 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 13/02/1998 Nữ 025770220 2 TO 2.75 VA 4.75 N1 2.3 D01 9.8 0.5 10.25

26 HUI001384 VŨ ĐỨC DANH 24/03/1998 Nam 272670625 1 TO 3.5 LI 7 HO 4.6 A00 15.1 1.5 16.5

Ngành: Giáo dục Mầm non (2)

Ngành: Sư phạm Vật lý (7)

Ngành: Sư phạm Tin học (1)

Ngành: Sư phạm Toán học (22)

Môn 1 Môn 2 Môn 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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27 3100 HUI007855 LÊ THỊ HỒNG NHI 14/10/1997 Nữ 264466569 2NT TO 3.75 LI 5.6 HO 5.4 A00 14.75 1 15.75

28 3121 HUI007867 LÊ THỊ YẾN NHI 09/01/1998 Nữ 272601739 2 TO 4 LI 6.2 N1 3.13 A01 13.33 0.5 13.75

29 HUI004924 PHẠM THỊ HƯỜNG 21/07/1998 Nữ 272760889 2 TO 4.5 LI 5.4 HO 3 A00 12.9 0.5 13.5

30 3045 HUI003547 HOÀNG HIỆP 17/04/1998 Nam 272528860 2NT TO 4.25 LI 5.4 N1 2 A01 11.65 1 12.75

31 3107 HUI008889 HÀ THỊ HỒNG PHƯƠNG 13/07/1996 Nữ 272568382 2 TO 3 LI 3.8 HO 3.4 A00 10.2 0.5 10.75

32 3091 HUI004221 HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ 24/02/1997 Nữ 272476632 2 TO 2.5 LI 3.4 HO 4 A00 9.9 0.5 10.5

33 3023 HUI011111 PHẠM THỊ THOA 30/09/1998 Nữ 272771146 2 VA 5 SU 4.5 DI 4.75 C00 14.25 0.5 14.75

34 3101 HUI002033 HUỲNH KIỀU THÙY DƯƠNG 05/04/1998 Nữ 272618090 2NT TO 3.75 VA 7 N1 2.75 D01 13.5 1 14.5

35 3187 HUI003395 HOÀNG THỊ THÚY HIỀN 26/05/1998 Nữ 272648999 2 TO 3.5 VA 6.5 N1 3.13 D01 13.13 0.5 13.75

36 3152 HUI001103 PHAN THỊ LINH CHI 04/11/1998 Nữ 272629023 2NT TO 2.75 VA 6 N1 3.63 D01 12.38 1 13.5

37 HUI007040 LÊ THỊ KIM NGÂN 01/11/1997 Nữ 272548189 1 VA 4.25 SU 3.5 DI 4.25 C00 12 1.5 13.5

38 3122 HUI002688 ĐỖ THỊ KIM HÀ 27/10/1998 Nữ 272569576 2 TO 4.75 VA 5 N1 3 D01 12.75 0.5 13.25

39 3176 HUI006396 NGUYỄN VŨ THANH MAI 18/08/1998 Nữ 272554764 1 TO 4 VA 4 N1 3 D01 11 1.5 12.5

40 3052 HUI004243 PHẠM THU HUỆ 05/08/1997 Nữ 272550905 1 06 VA 4.5 SU 1.75 DI 3.5 C00 9.75 2.5 12.25

41 3136 HUI004757 ĐOÀN NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 19/08/1998 Nữ 272767891 2 TO 3.75 VA 6 N1 2 D01 11.75 0.5 12.25

42 3112 HUI000534 TRẦN THỊ MỸ ANH 03/11/1998 Nữ 272789151 2 TO 3.25 VA 6 N1 2.13 D01 11.38 0.5 12

43 3024 HUI011941 NGUYỄN VĂN TIẾN 28/07/1998 Nam 272608003 2NT TO 3.5 VA 5 N1 2.46 D01 10.96 1 12

44 3096 HUI006952 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA 20/08/1998 Nữ 272708270 1 TO 3.25 VA 4 N1 2.5 D01 9.75 1.5 11.25

45 3031 HUI002088 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 01/08/1998 Nữ 272698740 2 VA 4 SU 2.25 DI 3 C00 9.25 0.5 9.75

46 3129 HUI007832 HOÀNG THỊ YẾN NHI 05/11/1998 Nữ 272797557 1 TO 2 VA 4.25 N1 2 D01 8.25 1.5 9.75

47 3212 HUI004028 NGUYỄN MINH HOÀNG 15/08/1998 Nam 272599590 2 TO 6.75 VA 6.25 N1 7.75 D01 28.5 0.67 29.25

48 3017 HUI002737 NGUYỄN QUỲNH NHƯ HÀ 15/08/1998 Nữ 272706002 2NT TO 3.5 VA 5.5 N1 3.74 D01 16.48 1.33 17.75

49 3205 HUI012672 LÊ THỊ HOÀNG TRINH 07/08/1995 Nữ 272568084 2 TO 3.25 VA 6.75 N1 3.48 D01 16.96 0.67 17.75

50 HUI001935 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 28/02/1998 Nữ 272775002 2NT TO 3.5 VA 2.75 N1 4.93 D01 16.11 1.33 17.5

51 3182 HUI002263 NGUYỄN THÚY ĐẠT 22/08/1998 Nữ 272766909 2 TO 4.5 VA 5.75 N1 3.28 D01 16.81 0.67 17.5

52 3188 HUI011276 ĐINH THỊ MINH THUỲ 01/03/1998 Nữ 272669733 2 TO 4.5 LI 4.8 N1 3.73 A01 16.76 0.67 17.5

53 3055 HUI009101 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 06/11/1998 Nữ 272591435 2 TO 4.25 VA 5.5 N1 3.38 D01 16.51 0.67 17.25

54 3080 HUI000589 VŨ THỊ HUYỀN ANH 01/06/1998 Nữ 272554035 1 06 TO 3.75 VA 5.75 N1 2.13 D01 13.76 3.33 17

55 3143 HUI007598 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 19/02/1997 Nữ 272555871 1 TO 4 LI 5.4 N1 2.75 A01 14.9 2 17

56 3004 HUI013384 HOÀNG THANH TÙNG 02/01/1998 Nam 272674127 2NT TO 4.5 LI 5 N1 3.13 A01 15.76 1.33 17

57 3154 HUI000868 TRẦN THỊ THU BÍCH 04/09/1998 Nữ 272671782 2 TO 4 VA 4.5 N1 3.8 D01 16.1 0.67 16.75

58 3016 HUI001874 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 22/10/1998 Nữ 272624851 2NT TO 4.75 VA 5.5 N1 2.63 D01 15.51 1.33 16.75

59 3021 HUI003169 NGÔ THỊ THANH HẰNG 13/12/1998 Nữ 272595370 2NT TO 4.75 VA 5 N1 2.5 D01 14.75 1.33 16

60 3032 HUI008029 TRỊNH UYÊN NHI 20/04/1998 Nữ 272666376 2 TO 4.75 VA 5.5 N1 2.5 D01 15.25 0.67 16

61 3054 HUI004220 ĐÀO THỊ MỸ HUỆ 09/06/1998 Nữ 272626556 1 TO 2 VA 5 N1 3.23 D01 13.46 2 15.5

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh (19)

Ngành: Sư phạm Ngữ văn (14)
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62 3195 HUI005234 NGUYỄN TRUNG KIÊN 13/10/1998 Nam 272768055 2 TO 3.75 VA 4.5 N1 2.63 D01 13.51 0.67 14.25

63 3093 HUI002837 CAO THỊ HỒNG HẢI 20/05/1989 Nữ 271933196 1 TO 1.5 VA 6.25 N1 2.13 D01 12.01 2 14

64 3184 HUI002408 PHẠM TÂM ĐOAN 20/09/1998 Nữ 272572078 1 TO 2 VA 5 N1 2 D01 11 2 13

65 3077 HUI008191 ĐẶNG QUỲNH NHƯ 21/10/1998 Nữ 272671946 2 TO 2.75 VA 4.25 N1 1.88 D01 10.76 0.67 11.5

66 HUI004304 PHẠM THÁI HÙNG 21/01/1998 Nam 272643535 2NT TO 5.75 VA 4.5 N1 4.08 D01 18.41 1.33 19.75

67 3036 HUI007091 NGUYỄN THỊ NGÂN 13/10/1998 Nữ 272804967 2 TO 2.75 VA 7.5 N1 4.18 D01 18.61 0.67 19.25

68 3057 HUI009405 NGUYỄN NGỌC QUYÊN 29/10/1998 Nữ 272624153 1 TO 5 VA 4.5 N1 3.63 D01 16.76 2 18.75

69 3006 HUI010892 NGUYỄN THỊ MAI THI 26/03/1998 Nữ 272785812 1 TO 4.5 VA 5.5 N1 3.2 D01 16.4 2 18.5

70 HUI012185 NGÔ HỒNG ĐOAN TRANG 11/08/1998 Nữ 272619538 2 TO 4.75 LI 6 N1 3.55 A01 17.85 0.67 18.5

71 3151 HUI012258 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 08/10/1997 Nữ 272588230 1 TO 4.5 VA 5.75 N1 2.98 D01 16.21 2 18.25

72 3070 HUI006645 ĐOÀN LÊ THẢO MY 29/03/1998 Nữ 272580800 2 TO 3.5 VA 5.5 N1 4.18 D01 17.36 0.67 18

73 QSK004895 NGUYỄN THỊ NHIÊN 20/11/1998 Nữ 145898785 2NT TO 4 VA 5.5 N1 3.53 D01 16.56 1.33 18

74 3034 DQN009515 NGUYỄN THÙY PHƯƠNG THẢO 28/03/1998 Nữ 215424920 2 TO 3.75 VA 6.5 N1 3.38 D01 17.01 0.67 17.75

75 DHT005140 VÕ THỊ NGỌC THÚY 13/07/1998 Nữ 194618385 1 TO 4.5 VA 4.75 N1 3.28 D01 15.81 2 17.75

76 3051 HUI006528 LÊ TRẦN DIỄM MINH 26/07/1998 Nữ 272828021 2 TO 4.5 VA 6 N1 3.13 D01 16.76 0.67 17.5

77 3050 HUI002098 VÕ THỤY THUỲ DƯƠNG 23/07/1998 Nữ 272711858 1 TO 4.25 VA 5.5 N1 2.75 D01 15.25 2 17.25

78 3028 HUI004785 LÊ TRẦN DIỄM HƯƠNG 18/12/1998 Nữ 272617896 2NT TO 4.25 VA 6 N1 2.73 D01 15.71 1.33 17

79 3085 HUI003062 NGUYỄN ĐÌNH HÀO 12/12/1997 Nam 272782571 2 TO 3 VA 4.5 N1 4.35 D01 16.2 0.67 16.75

80 HUI004299 PHẠM HỮU HÙNG 26/05/1997 Nam 272611415 2 TO 3.5 VA 3 N1 4.45 D01 15.4 0.67 16

81 HUI006061 TRẦN HOÀNG DUY LONG 16/09/1998 Nam 272622033 2 06 TO 3 VA 4.5 N1 2.95 D01 13.4 2 15.5

82 3206 HUI007053 MAI THỊ THANH NGÂN 18/01/1998 Nữ 272750963 2NT TO 4.25 VA 4.5 N1 2.75 D01 14.25 1.33 15.5

83 3204 SPK005879 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 07/07/1998 Nữ 261488416 2 TO 4.25 LI 4.2 N1 3.2 A01 14.85 0.67 15.5

84 3022 HUI010459 LÊ ĐOÀN THANH THẢO 20/04/1998 Nữ 272645740 2 TO 4 VA 5.5 N1 2.13 D01 13.76 0.67 14.5

85 3214 HUI009257 LÝ THANH QUÂN 28/07/1997 Nam 272523031 1 01 TO 6.5 LI 6.2 HO 4.8 A00 17.5 3.5 21

86 3068 HUI003940 TRẦN THỊ THU HOÀI 24/09/1998 Nữ 168612978 2 TO 6 VA 6 N1 5.08 D01 17.08 0.5 17.5

87 3170 HUI013718 PHẠM VÕ HỒNG UYÊN 28/03/1998 Nữ 272764405 2 TO 5.25 LI 6.4 HO 5.4 A00 17.05 0.5 17.5

88 3071 HUI007272 ĐINH PHAN HỒNG NGỌC 14/01/1998 Nữ 272602020 1 TO 4.75 VA 6.25 N1 3.05 D01 14.05 1.5 15.5

89 3189 HUI007511 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 04/06/1998 Nữ 272661576 2 TO 4.75 LI 6.2 HO 4 A00 14.95 0.5 15.5

90 3076 QST002480 BÙI VĂN ĐẠI 11/10/1995 Nam 272483104 1 TO 3.75 LI 4.8 HO 5.2 A00 13.75 1.5 15.25

91 3147 TDL009357 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 10/08/1998 Nữ 251146271 1 TO 5.25 VA 5.75 N1 2.75 D01 13.75 1.5 15.25

92 3192 HUI001232 TRẦN CÔNG 05/06/1998 Nam 272691369 1 TO 4.75 LI 6 HO 2.8 A00 13.55 1.5 15

93 3194 HUI009835 TRẦN THỊ THẢO SƯƠNG 20/12/1997 Nữ 272701697 1 TO 4.25 LI 6 N1 3.2 A01 13.45 1.5 15

94 3042 HUI001815 PHẠM THẾ DUY 09/11/1998 Nam 272796066 1 TO 4.75 VA 6 N1 2.5 D01 13.25 1.5 14.75

95 3040 HUI006305 PHẠM THỊ LY 28/12/1998 Nữ 163407801 1 TO 4.5 VA 6.25 N1 2.38 D01 13.13 1.5 14.75

96 3175 TDV014956 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 05/03/1998 Nữ 187792049 1 TO 4.75 VA 5.5 N1 2.35 D01 12.6 1.5 14

Ngành:  Quản trị kinh doanh (20)

Ngành:  Tiếng Anh (19)
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97 HUI009955 ĐÀO THỊ TÂM 12/12/1998 Nữ 272666373 2 TO 3.75 LI 5.6 HO 4.2 A00 13.55 0.5 14

98 3209 HUI009701 CAO THẾ SƠN 08/01/1998 Nam 272804372 2 TO 4.5 LI 5.6 N1 3.13 A01 13.23 0.5 13.75

99 3116 YTB011310 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 06/07/1998 Nam 152218790 2NT TO 5 VA 4 N1 3.38 D01 12.38 1 13.5

100 HUI007054 NGÔ THANH NGÂN 12/01/1998 Nữ 272610753 2 TO 5 VA 5.25 N1 2.5 D01 12.75 0.5 13.25

101 3083 HUI003759 TẠ NGÔ MINH HIẾU 17/03/1998 Nữ 025890287 2 TO 3.5 VA 5 N1 4.02 D01 12.52 0.5 13

102 3123 HUI003199 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 12/10/1997 Nữ 272607493 2NT TO 2.5 VA 5.75 N1 2.7 D01 10.95 1 12

103 3200 YTB006330 VŨ ĐỨC KIÊN 07/08/1998 Nam 152203580 2NT TO 3.5 VA 5 N1 2.5 D01 11 1 12

104 HUI008312 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 19/08/1998 Nữ 241711857 2 TO 3.25 VA 5 N1 2.38 D01 10.63 0.5 11.25

105 3044 HUI005221 TRẦN THỊ AN KHƯƠNG 24/10/1998 Nữ 272764875 2 TO 5 LI 4.4 HO 5.2 A00 14.6 0.5 15

106 3131 HUI003428 NGUYỄN THỊ DỊU HIỀN 26/02/1998 Nữ 272624493 2NT TO 5 LI 5.2 N1 2.75 A01 12.95 1 14

107 3007 HUI009136 TRẦN ĐĂNG QUAN 21/03/1998 Nam 272539751 2 TO 4.25 VA 4.5 N1 2.38 D01 11.13 0.5 11.75

108 3029 HUI003138 ĐỖ THANH HẰNG 20/04/1996 Nữ 272466248 2 TO 2.25 VA 5 N1 2 D01 9.25 0.5 9.75

Ngành: Kế toán (10)

109 HUI006450 VÕ HÙNG MẠNH 21/09/1998 Nam 272719127 2 TO 5.75 LI 6.6 HO 4.8 A00 17.15 0.5 17.75

110 TDV017527 NGUYỄN THỊ THU 10/08/1998 Nữ 187719723 1 TO 5.5 VA 7 N1 3.83 D01 16.33 1.5 17.75

111 3010 HUI012095 BÙI THỊ THU TRANG 14/09/1998 Nữ 272728104 2NT TO 4 LI 5.4 HO 5.2 A00 14.6 1 15.5

112 3082 HUI004200 TRẦN THỊ BÍCH HỢP 04/10/1998 Nữ 272769368 2 TO 4.5 VA 6 N1 3.6 D01 14.1 0.5 14.5

113 3073 SPK010861 LÂM THỊ HỒNG VÂN 17/09/1998 Nữ 261415734 1 01 TO 3.25 VA 4.25 N1 2.75 D01 10.25 3.5 13.75

114 3193 TAG005640 DƯƠNG THỊ TRÀ MY 26/09/1998 Nữ 352444391 2 TO 3.5 LI 4.8 HO 4.8 A00 13.1 0.5 13.5

115 3167 HUI010441 ĐẬU PHƯƠNG THẢO 13/05/1998 Nữ 272642497 2 TO 5.25 LI 5 N1 2.63 A01 12.88 0.5 13.5

116 3118 HUI012192 NGUYỄN HUYỀN TRANG 01/09/1998 Nữ 272661564 2 TO 4.25 VA 6 N1 2.7 D01 12.95 0.5 13.5

117 3049 HUI011472 CAO HOÀNG ANH THƯ 30/08/1998 Nữ 272683908 2 TO 4.25 VA 6.25 N1 2.25 D01 12.75 0.5 13.25

118 3015 HUI007429 TRẦN THOẠI NGỌC 04/12/1998 Nữ 272735042 2 TO 3.75 VA 4.75 N1 3.58 D01 12.08 0.5 12.5

119 3111 HUI006605 TRỊNH THANH MINH 25/05/1998 Nam 174973181 1 01 TO 5 VA 4.5 LI 3 C01 12.5 3.5 16

120 3079 HUI010190 BÙI NGỌC THIÊN THANH 18/09/1998 Nữ 272683844 2 TO 5.25 LI 6.2 N1 3.1 A01 14.55 0.5 15

121 HUI007335 NGUYỄN HUỲNH NGỌC 10/05/1998 Nữ 272577246 2 TO 4.5 VA 4 N1 3.5 D01 12 0.5 12.5

122 3065 SPS013790 KHỔNG ĐỨC THẮNG 02/07/1998 Nam 272611856 3 TO 2.5 VA 4 LI 2.6 C01 9.1 0 9

123 3089 HUI005998 LÊ KHẢ LONG 13/07/1997 Nam 272615747 2 TO 6.5 LI 6.6 HO 5.8 A00 18.9 0.5 19.5

124 HUI005981 ĐẶNG NGỌC LONG 14/12/1998 Nam 272653352 1 TO 6 LI 5 HO 6 A00 17 1.5 18.5

125 3033 HUI007233 PHẠM TRỌNG NGHĨA 03/04/1998 Nam 272683359 2 TO 6.25 LI 6.6 HO 4.4 A00 17.25 0.5 17.75

126 3166 HUI005592 ĐINH HOÀNG LINH 03/06/1998 Nam 272666559 2 TO 6.25 LI 7.2 N1 2.75 A01 16.2 0.5 16.75

127 3198 HUI004062 PHAN VŨ MINH HOÀNG 17/09/1998 Nam 272586319 2 TO 5.5 LI 5.2 N1 5.03 A01 15.73 0.5 16.25

128 3043 HUI003969 DƯƠNG LÊ HOÀNG 23/05/1998 Nam 272615295 2 TO 6 LI 4.8 HO 4.6 A00 15.4 0.5 16

129 3202 TDL000957 NGUYỄN THÀNH CHUNG 09/06/1998 Nam 251037906 1 TO 1.75 LI 7.4 HO 4.2 A00 13.35 1.5 14.75

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (12)

Ngành: Quản trị văn phòng (4)

Ngành: Tài chính - Ngân hàng (4)
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130 HUI002880 NGUYỄN NGỌC HẢI 24/04/1998 Nam 272558981 2 TO 4.75 LI 6.6 N1 2.88 A01 14.23 0.5 14.75

131 3197 HUI001296 LƯU MẠNH CƯỜNG 07/09/1998 Nam 272681879 2 TO 5 LI 5.8 N1 3.13 A01 13.93 0.5 14.5

132 3126 DHS003123 PHẠM HOÀNG ĐÔ 30/07/1998 Nam 184338219 1 TO 2.5 LI 5.8 N1 2.75 A01 11.05 1.5 12.5

133 3088 HUI002700 ĐẶNG THỊ THU HÀ 31/07/1998 Nữ 152172879 2 TO 3.5 LI 5.4 N1 2.58 A01 11.48 0.5 12

134 3174 HUI006186 ĐỒNG MẠNH LUÂN 10/12/1998 Nam 272731464 1 TO 1.75 LI 4 HO 3.8 A00 9.55 1.5 11

135 HUI002434 VÕ VĂN ĐỒNG 10/04/1998 Nam 272764371 2 TO 4 LI 3.6 HO 5.8 A00 13.4 0.5 14

136 3155 HUI011439 PHẠM THỊ DIỆU THÚY 18/08/1998 Nữ 272793791 1 TO 3.5 LI 3.4 HO 4.2 A00 11.1 1.5 12.5

137 3159 DQN004503 NGUYỄN THỊ LÀI 20/04/1998 Nữ 215466113 2NT TO 2.75 HO 4.2 SI 4 B00 10.95 1 12

138 HUI007989 PHẠM THỊ YẾN NHI 21/08/1996 Nữ 371739649 2 TO 3 HO 5.4 SI 4.8 B00 13.2 0.5 13.75

139 3099 HUI009868 ĐOÀN MINH TÀI 09/06/1998 Nam 272643948 2NT TO 3.75 LI 3.2 HO 3.2 A00 10.15 1 11.25

140 YCT004405 HUỲNH HỒNG NHÂN 01/01/1990 Nữ 381675325 1 TO 1.25 HO 2.4 SI 3.2 B00 6.85 1.5 8.25

Tổng cộng: 140

Đồng Nai, ngày 01 tháng 9 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Phạm Văn Thanh

Ngành: Quản lý đất đai (3)

(Đã ký )

Ngành: Công nghệ kỹ môi trường (3)
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